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	1
	Kit định lượng virus HIV-1 trên máy cobas 4800 
	1. Sử dụng để đo tải lượng virut HIV
2. Thông số kỹ thuật:
+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 HIV-1 MMX R2, 0.5 mL
+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 MMX R1, 1.75 mL
+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 RNA QS, 1.75 mL
3. Điều kiện bảo quản: 2oC-8 oC
4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng    
5. Có trong danh mục các mặt hàng được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.
	
	
	Hộp/120 test
	Hộp
	9
	
	
	
	

	2
	Bộ mẫu chứng HBV/HCV/HIV-1 cho máy cobas 4800 
	1. Bộ mẫu chứng HBV/HCV/HIV-1 cho máy cobas 4800 
2. Thông số kỹ thuật: 
+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 NC, 0.75 mL
+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 LPC, 0.75 mL
+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 HPC, 0.75 mL
3. Điều kiện bảo quản: 2oC - 8 oC
4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng. 
5. Có trong danh mục các mặt hàng được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.
	
	
	Hộp/10 bộ
	Hộp
	4
	
	
	
	

	3
	Kit chuẩn bị mẫu cho máy cobas 4800 
	1. Kit chuẩn bị mẫu cho máy cobas 4800 
2. Thông số kỹ thuật:
+ 10 X LBLD COBAS 4800 MGP 2, 8 mL
+ 10 X LBLD COBAS 4800 EB 2, 17 mL
3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng  
5. Có trong danh mục các mặt hàng được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.
	
	
	Hộp/240 test
	Hộp
	4
	
	
	
	

	4
	Dung dịch rửa cho máy cobas 4800 
	1. Dung dịch rửa máy dùng cho máy cobas 4800, IVD
2. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
3. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng  
	
	
	Hộp/240 test
	Hộp
	3
	
	
	
	

	5
	Dung dịch ly giải tế bào dùng cho máy cobas 4800
	1. Dung dịch ly giải tế bào dùng cho máy cobas 4800, CE-IVD

2.  Thông số kỹ thuật: 

+10 X LBLD COBAS 4800 LYSIS 2, 27 mL

+10 X ADAPTER COBAS 4800 P2, 1.0mL

3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng  
	
	
	Hộp/240 test
	Hộp
	4
	
	
	
	

	6
	Đĩa tách chiết DNA cho máy cobas 4800 
	1. Đĩa tách chiết DNA cho máy cobas 4800
2. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
3. Hạn sử dụng: không xác định
	
	
	Hộp/40 cái
	Hộp
	2
	
	
	
	

	7
	Đầu côn hút hóa chất cho máy cobas 4800
	1. Đầu côn hút hóa chất cho máy cobas 4800
2. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
3. Hạn sử dụng: không xác định
	
	
	Hộp/3840 cái
	Hộp
	4
	
	
	
	

	8
	Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 200ml
	1. Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 200ml
2. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
3. Hạn sử dụng: không xác định
	
	
	Hộp/100 cái
	Hộp
	1
	
	
	
	

	9
	Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 50ml 
	1. Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 50ml
2. Hộp 200 cái
3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: không xác định
	
	
	Hộp/200 cái
	Hộp
	1
	
	
	
	

	Tổng tiền
	
	
	

	Bằng chữ: 








